
UBND QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG MẦM NON HỒNG ĐÀO

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Thời gian thực hiện: 4 Tuần (Từ ngày: 04/09/2024 - 27/09/2024)
Độ tuổi: 4-5 tuổi
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	1. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	a.Phát triển vận động

	Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	MT1. Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh. 

	Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
- Hô hấp: Thổi bóng bay
- Tay vai: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang ngang
- Bụng lườn : Hai tay chống hông nghiêng người sang hai bên
- Chân : Đưa chân về trước, khụy gối. 
- Bật: Bật tại chỗ.
* Tay vai: Hai tay đưa ra phía trước-sau và vỗ vào nhau
* Bụng – lườn: Đứng cúi người về trước
* Chân:  Đứng nhún chân, khụy gối
	- Hoạt động thể dục buổi sáng.
- Hoạt động học: Thể dục (Tiến hành bài tập phát triển các nhóm cơ và hô hấp trước khi bước vào hoạt động vận động cơ bản).
Hoạt động học: Trẻ thực hiện các vận động cơ bản (Thể dục) 
+ Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
+ Bò chui qua cổng
+Tung bóng lên cao và bắt bóng
+ Bật liên tục về phía trước


	Thực hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

	MT2.Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động
	- Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn

	* Hoạt động học: Trẻ thực hiện các vận động cơ bản:
+ Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn

	MT3. Phối hợp tay – mắt trong vận động

	- Bật liên tục về phía trước

	* Hoạt động học: Thể dục
+ Bật liên tục về phía trước

	MT4. Trẻ phối hợp tay - mắt trong thực hiện vận động.
	-Tung bóng lên cao và bắt bóng 
- Bò chui qua cổng
	* Hoạt động học: Trẻ thực hiện các vận động cơ bản:
+ Tung bóng lên cao và bắt bóng
+ Bò chui qua cổng

	Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay ngón tay, phối hợp tay - mắt

	MT7. Trẻ biết phối hợp cử động của bàn tay, ngón tay...
	- Tô, vẽ hình: Vẽ nét thẳng, nét xiên, nét thẳng ngang, tô màu




- Cài, cởi cúc, xâu, buộc dây.
	* Hoạt động học :
- Tô màu cô và các bạn.
* Hoạt động chiều
-Vẽ, tô màu vườn hoa trong vườn trường.
- Vẽ, tô màu đồ dùng, đồ chơi 
* Hoạt động vệ sinh

	b.Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	Biết  một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

	MT8.Trẻ biết được một số thực phẩm cùng nhóm
	- Nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm(trên tháp dinh dưỡng)
	* Hoạt động ăn, ngủ: 
- Cô giới thiệu món ăn hôm nay, nêu tên các món ăn giúp trẻ nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm

	MT11. Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.


	- Trẻ trai: cân nặng từ 12,7 – 14,1kg; chiều cao từ 111,7 – 119,2cm
- Trẻ gái: cân nặng từ 12,3 – 13,8kg; chiều cao từ 111.2 – 119,2cm 
Đối với trẻ suy dinh dưỡng và thừa cân được theo dõi hàng tháng để có biện pháp phòng ngừa cụ thể.
	- Cân đo chiều cao cân nặng Quí I (26/09/2024)
- Trẻ thừa cân có chế độ ăn uống và luyện tập riêng.

	2. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	Nhận biết số đếm, số lượng

	MT29. Trẻ biết quan tâm đến chữ số, số lượng, hỏi: “Bao nhiêu?”, “Là số mấy?”...
	- Đếm và nhận biết số lượng  1- 2 
	 * Hoạt động học: 
+ LQVT: Nhận biết số lượng 1- 2
* Hoạt động góc:
+ Góc học tập:  Chơi với các con số


	MT31. Trẻ biết so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	
- Xếp tương ứng 1-1.
- Thêm, bớt 2 nhóm đối tượng và đếm.

	Hoạt động học 
+ LQVT: Ghép tương ứng 1- 1.
+ LQVT: So sánh số lượng 1 và 2

	MT37. Trẻ biết sử dụng dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh
	- Đo độ dài một vật bằng một đơn vị đo
	 Hoạt động học
+ LQVT: So sánh dài hơn – ngắn hơn

	c.Khám phá xã hội

	*Nhận biết bản thân, gia đình, Trường MN và cộng động

	MT45. Trẻ biết nói tên và địa chỉ của trường, lớp khi được hỏi, trò chuyện
	- Tên trường, địa chỉ của trường, lớp mình. Những đặc điểm nổi bật của trường lớp mầm non
	*Hoạt động học
+ KPXH:  Trò chuyện về ngày hội bé đến trường
+ KPXH:  Trường MN Hồng Đào của bé. ( Qua trò chuyện, trẻ biết tên trường, địa chỉ của trường, lớp mình. Những đặc điểm nổi bật của trường lớp mầm non)

	MT46. Trẻ biết nói tên, một số công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường khi được hỏi, trò chuyện.
	- Tên và công việc của cô giáo và các cô bác trong trường.

	*Hoạt động học
+ KPXH: Trường MN Hồng Đào của bé


	MT47. Trẻ biết nói tên và một vài đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.
	- Tên gọi, một vài đặc điểm, sở thích của các bạn; các hoạt động của trẻ ở trường.
	*Hoạt động học
+ KPXH: Trò chuyện về cô và các bạn

	*Nhận biết một số lễ hội và danh lam thắng cảnh

	MT49. Trẻ biết kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội.
	- Tên, đặc điểm nổi bật của một số lễ hội: Ngày khai giảng, ngày tết Trung thu
	* Hoạt động học:
+KPXH: Trò chuyện về ngày tết Trung Thu

	3. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	*Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày

	MT51.Trẻ thực hiện được 2, 3 yêu cầu liên tiếp.
	- Nghe, hiểu lời nói và làm theo 2 - 3 yêu cầu trong giao tiếp hằng ngày.
	* Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Cô nhắc nhở trẻ trong giao tiếp với cô, với các bạn
* Hoạt động ngoài trời
- Trẻ cùng cô trang trí lớp, cất dọn đồ dùng học tập đúng nơi quy định.
- TCVĐ: Kéo co
- TCDG: Bịt mắt bắt dê.
* Hoạt động chiều:
- Rèn nhận biết ký hiệu của trẻ, xếp dép lên kệ đúng nơi.
- Rèn trẻ xếp đồ dùng cá nhân.

	MT54. Trẻ biết cách nói rõ để người nghe có thể hiểu được
	- Trả lời và đặt câu hỏi “Ai?” “Cái gì?” “Ở đâu?” “Khi nào?”
	* Hoạt động học
-LQVH: Kể chuyện “Đôi bạn tốt”
-LQVH: Kể chuyện “Sự tích chị Hằng”
- Mọi lúc mọi nơi

	MT58. Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao.

	- Đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ …. phù hợp với độ tuổi.

	* Hoạt động học
- LQVH: Thơ “Tình bạn”
- LQVH: Thơ “Cô giáo của em”

	MT61.  Trẻ sử dụng  được  các  từ như: “mời  cô”; “mời  bạn” “cảm ơn”;  “xin lỗi” ... trong giao tiếp
	- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép

	* Hoạt động đón, trả trẻ:
- Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ (ông bà) khi đi học về.
* Hoạt động ăn, ngủ:
- Trẻ biết xếp hàng khi nhận cơm và mời cô mời các bạn khi ăn cơm.
* Mọi lúc mọi nơi

	*Làm quen với việc đọc, viết

	MT66.  Trẻ nhận ra ký hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà VS, cấm lửa, nơi nguy hiểm…

	- Làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà VS, cẩm lửa, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông, đường cho người đi bộ….)
	* Mọi lúc mọi nơi
Hoạt động chơi, hoạt động theo ý thích
- Rèn nhận biết ký hiệu của trẻ, xếp dép lên kệ đúng nơi.
- Làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà VS, cẩm lửa, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông, đường cho người đi bộ….)

	4. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG VÀ XÃ HỘI

	*Thể hiện sự tự tin, tự lực

	MT 70. Trẻ biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.

	- Tham gia các góc chơi, biết làm việc cá nhân và phối hợp với bạn

	* Hoạt động góc
- Góc phân vai: 
+ Cô giáo, mẹ con.
+ Cửa hàng bán đồ dùng học tập.
- Góc xây dựng: 
+ Xây trường mầm  non.
+ Lắp ghép mô hình lớp học.
- Góc âm nhạc: 
+ Trẻ hát, vận động các bài hát theo chủ đề trường mầm non.
- Góc thư viện: 
+ Xem tranh ảnh về trường mầm non.
- Góc dân gian: 
+ Chơi chi chi chành chành, kéo co.
* Hoạt động chơi, hoạt động theo ý thích: Rèn trẻ kỹ năng phân vai chơi, biết hành động phù hợp với vai chơi và đối thoại với nhau trong lúc chơi.

	*Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	MT 77. Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình
	- Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường).
	* Mọi lúc mọi nơi 
* Chơi, hoạt động theo ý thích
- Rèn trẻ xếp đồ dùng cá nhân, để đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định
*Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
- Trẻ biết vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn, biết giúp cố sắp xếp giường, gối để ngủ.

	MT80. Trẻ biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở.

	- Chờ đến lượt, hợp tác với cô và bạn khi được nhắc nhở
	* Mọi lúc mọi nơi 
* Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh: Trẻ biết xếp hàng khi nhận cơm, biết cảm ơn khi được ai cho quà hay đồ ăn...

	5. PHÁT TRIỄN THẪM MỸ

	*Một số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

	MT89. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ ...
	- Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau.
- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát
	* Hoạt động học:
Âm nhạc: Dạy hát “Cô giáo em”
* Góc âm nhạc: Trẻ hát, vận động các bài hát theo chủ đề
* Hoạt động chiều : Trẻ nghe và hát theo các bài hát theo chủ đề.
* Hoạt động ngoài trời: Ôn lại các bài hát đã được học

	MT90. Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức.
	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa, bộ gõ cơ thể)
	*Hoạt động học
- Dạy vận động bộ gõ cơ thể “Trường chúng cháu là trường MN”

	MT93. Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	- Sử dụng một số kỹ năng tạo hình đơn giản: vẽ các nét thẳng, xiên, ngang…, tô màu; xé, cắt… theo đừng thẳng, đường cong … tạo thành sản phẩm đơn giản.
	* Hoạt động học:
- Làm lồng đèn trung thu
* Hoạt động chơi ngoài trời
- Cho trẻ tự do sáng tạo ở góc tạo hình dưới sân trường.




* Lễ hội:  Khai giảng năm học mới và lễ hội trung thu
















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1
CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ 
Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/09/2024 đến ngày 06/09/2024
Độ tuổi: 4-5 tuổi
	Thời gian/ Hoạt động
	
Thứ hai
	
Thứ ba
	
Thứ tư
	
Thứ năm
	
Thứ sáu

	Đón trẻ, chơi
	- Hướng dẫn cất đồ dùng và nhận biết ký hiệu của trẻ.
- Giới thiệu các ký hiệu, đồ dùng cá nhân của trẻ.
- Giới thiệu cho trẻ biết đồ dùng đồ chơi của lớp, chơi các đồ chơi theo ý thích.
- Xem các tranh ảnh về trường mầm non, hoạt động diễn ra ở trường.
- Nghe các bài hát về chủ đề trường MN. 
- Điểm danh.


	Thể dục buổi sáng
	- Tập thể dục theo nhạc: 
- Hô hấp: Thổi bóng bay (2 lần 4 nhịp)
[bookmark: _Hlk177943448]- Tay vai: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang ngang (2 lần 4 nhịp)
- Bụng lườn : Hai tay chống hông nghiêng người sang hai bên (2 lần 4 nhịp)
- Chân : Đưa chân về trước, khụy gối. (2 lần 4 nhịp)
- Bật: Bật tại chỗ (2 lần 4 nhịp)

	Hoạt động học
	KPXH
Trò chuyện về ngày hội bé đến trường
	Âm Nhạc
[bookmark: _Hlk177940345]VTTTTC “Trường chúng cháu là trường MN”
	LQVH
Kể chuyện “Đôi bạn tốt”.
	Thể dục
Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
	LQVT
Nhận biết số lượng 1 và 2

	Chơi và hoạt động ở các góc
	-Góc phân vai: 
+ Cô giáo, mẹ con.
+ Cửa hàng bán đồ dùng học tập.
-Góc xây dựng: 
+ Xây trường mầm non.
+ Lắp ghép mô hình lớp học.
-Góc âm nhạc: 
+ Trẻ hát, vận động các bài hát theo chủ đề trường mầm non.
-Góc thư viện: 
+ Xem tranh ảnh về trường mầm non.
-Góc dân gian: 
+Chơi chi chi chành chành, kéo co.

	Chơi ngoài trời
	- Trẻ hát múa các bài hát theo chủ đề.
- Cho trẻ đọc bài thơ “Cô giáo của em”, “Bạn mới”.
- Cho trẻ tự do sáng tạo ở góc tạo hình dưới sân trường.
- Cho trẻ thực hiện lại vận động “Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn”
- TCVĐ:  Chuyền bóng
- TCDG:   Mèo đuổi chuột
- Trẻ chơi tự do với những đồ chơi ngoài trời dưới sân.

	Ăn, ngủ
	- Trẻ biết giúp cô chuẩn bị bàn ăn.
- Cô giới thiệu món ăn hôm nay, nêu tên các món ăn giúp trẻ nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm
- Trẻ biết xếp hàng khi nhận cơm và mời cô mời các bạn khi ăn cơm.
- Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt dưới vòi nước chảy trước và khi ăn cơm.
- Trẻ có ý thức trong ăn uống như không nói chuyện khi ăn, không đùa giỡn.
- Trẻ biết vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn, biết giúp cố sắp xếp giường, gối để ngủ.

	Chơi và hoạt động theo ý thích
	- Cho trẻ ôn sử dụng bộ gõ cơ thể vận động theo bài hát “ Trường chúng cháu là trường MN”.
- Hát múa theo giai điệu các bài hát theo chủ đề.
- Thực hiện vở làm quen chữ cái (chữ O).
- Vẽ tô màu hoa trong vườn trường.
- Rèn nhận biết ký hiệu của trẻ, xếp dép lên kệ đúng nơi.
- Làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà VS, cẩm lửa, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông, đường cho người đi bộ….)
- Rèn trẻ xếp đồ dùng cá nhân.
- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc
- Nêu gương cuối tuần.

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Dọn dẹp đồ chơi.
- Nhắc nhở trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân trước khi về.
- Vệ sinh quần áo, tóc tai gọn gàng trước khi trả trẻ.
- Trao đổi với phụ huynh những biểu hiện của trẻ trong ngày.
- Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ (ông bà) khi đi học về.


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2
CHỦ ĐỀ NHÁNH: TRƯỜNG MẦM NON HỒNG ĐÀO CỦA EM
Thời gian thực hiện:  09/09/2024 đến ngày 13/09/2024
Độ tuổi: 4-5 tuổi
	Thời gian/ hoạt động
	
Thứ hai
	
Thứ ba
	
Thứ tư
	
Thứ năm
	
Thứ sáu

	Đón trẻ, chơi
	- Hướng dẫn cất đồ dùng và nhận biết ký hiệu của trẻ.
- Giới thiệu cho trẻ biết đồ dùng đồ chơi của lớp, chơi các đồ chơi theo ý thích.
- Xem các tranh ảnh về trường mầm non, hoạt động diễn ra ở trường.
- Nghe các bài hát về chủ đề trường MN. 
- Điểm danh.

	Thể dục buổi sáng
	- Tập thể dục theo nhạc: 
- Hô hấp: Thổi bóng bay (2 lần 4 nhịp)
[bookmark: _Hlk177945610]* Tay vai: Hai tay đưa ra phía trước-sau và vỗ vào nhau (2 lần 4 nhịp)
- Bụng lườn : Hai tay chống hông nghiêng người sang hai bên (2 lần 4 nhịp)
- Chân : Đưa chân về trước, khụy gối. (2 lần 4 nhịp)
- Bật: Bật tại chỗ (2 lần 4 nhịp)

	Hoạt động học
	KPKH
Trường MN Hồng Đào của bé .
	Tạo hình
Tô màu cô giáo và các bạn.

	LQVH
Thơ “Cô giáo của em”
	THỂ DỤC
Bò chui qua cổng

	LQVT
So sánh số lượng 1 và 2

	Chơi và hoạt động ở các góc
	- Góc xây dựng : 
+ Xây lớp học cho bé
+ Lắp ghép mô hình lớp học
-Góc phân vai: 
+ Cô giáo, mẹ con.
+ Của hàng bán đồ dùng học tập.
- Góc nghệ thuật: 
+ Trẻ hát múa các bài hát theo chủ đề. 
- Góc thiên nhiên : 
+ Trẻ tưới nước, chăm sóc cây xanh  
Góc thư viện: 
+ Xem tranh ảnh về trường mầm non.

	Chơi ngoài trời
	- Cho trẻ trò chuyện về các bạn mới.
- Cho trẻ thực hiện lại vận động “Bò chui qua cổng”
- Cho trẻ nghe các bài hát về chủ đề.
- Cho trẻ kể lại chuyện “Đôi bạn tốt”.
- TCVĐ: Đập bóng
- TCDG: Lộn cầu vồng.
- Trẻ chơi tự do với những đồ chơi ngoài trời dưới sân.

	Ăn, ngủ
	- Trẻ biết giúp cô chuẩn bị bàn ăn.
- Cô giới thiệu món ăn hôm nay.
- Trẻ biết xếp hàng khi nhận cơm và mời cô mời các bạn khi ăn cơm.
- Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt dưới vòi nước chảy trước và khi ăn cơm.
- Rèn cách ăn uống đầy đủ chất, ăn các loại có trong thực đơn ăn trưa. Giáo dục trẻ nên ăn đồ ăn đã nấu chín.
- Trẻ có ý thức trong ăn uống như không nói chuyện khi ăn, không đùa giỡn.
- Trẻ biết vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn, biết giúp cố sắp xếp giường, gối để ngủ.

	Chơi và  hoạt động theo ý thích
	- Cho trẻ ôn lại bài vận động “ Bò chui qua cổng”.
- Hát múa theo giai điệu các bài hát theo chủ đề.
- Thực hiện vở làm quen chữ cái (chữ Ô).
- Trẻ hoàn thiện bài tạo hình lúc sáng.
- Tổ trực nhật dọn dẹp – lau chùi các góc chơi.
- Rèn nhận biết ký hiệu của trẻ, xếp dép lên kệ đúng nơi.
- Rèn trẻ xếp đồ dùng cá nhân.
- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc
- Nêu gương cuối tuần.

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Dọn dẹp đồ chơi.
- Nhắc nhở trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân trước khi về.
- Vệ sinh quần áo, tóc tai gọn gàng trước khi trả trẻ.
- Trao đổi với phụ huynh những biểu hiện của trẻ trong ngày.
- Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ (ông bà) khi đi học về.






KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3
CHỦ ĐỀ NHÁNH:  VẦNG TRĂNG CỔ TÍCH
Thời gian thực hiện: 16/09/2024 đến ngày 20/09/2024.
Độ tuổi: 4-5 tuổi
	Thời gian/ hoạt động
	
Thứ hai
	
Thứ ba
	
Thứ tư
	
Thứ năm
	
Thứ sáu

	Đón trẻ, chơi
	- Trò chuyện về ngày chủ nhật của trẻ ở nhà
- Cô và trẻ trò chuyện về ngày tết trung thu.
- Cô cho trẻ nghe bài hát: Chiếc đèn ông sao
- Cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp học
- Cho trẻ xem video về các hoạt động trong ngày Tết trung thu
- Điểm danh 

	Thể dục
buổi sáng
	- Tập thể dục theo nhạc: 
- Hô hấp: Thổi bóng bay (2 lần 4 nhịp)
[bookmark: _Hlk177946636]- Tay vai: Hai tay đưa ra phía trước-sau và vỗ vào nhau (2 lần 4 nhịp)
* Bụng – lườn: Đứng cúi người về trước (2 lần 4 nhịp)
- Chân : Đưa chân về trước, khụy gối. (2 lần 4 nhịp)
- Bật: Bật tại chỗ (2 lần 4 nhịp)

	Hoạt động học
	KPKH
 Trò chuyện về ngày tết Trung Thu
	TẠO HÌNH
 Làm lồng đèn trung thu
	LQVH
Truyện “Sự tích chị Hằng”
	THỂ DỤC
Tung bóng lên cao và bắt bóng
	LQVT 
Ghép tương ứng 1 - 1

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: 
+ Gia đình 
+ Cửa hàng bán bánh trung thu, đèn ông sao, hoa quả …
- Góc xây dựng: 
+ Xây dựng vườn trường đón trung thu
- Góc nghệ thuật:
+ Tổ chức đón “Vui tết trung thu”
- Góc học tập: 
+ Chơi với các con số
- Góc thiên nhiên: 
+ Trẻ tưới nước, chăm sóc cây xanh  

	Chơi ngoài trời
	- Cho trẻ trò chuyện về Trung thu.
- Cho trẻ nghe các bài hát tết Trung thu
- Trẻ cùng cô trang trí lớp chuẩn bị tổ chức Vui đón Trung thu
- Cho trẻ thực hiện lại vận động “Tung bóng lên cao và bắt bóng”
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- TCDG: Bịt mắt bắt dê.
- Trẻ chơi tự do với những đồ chơi ngoài trời dưới sân.

	Ăn, ngủ
	- Trẻ biết giúp cô chuẩn bị bàn ăn.
- Cô giới thiệu món ăn hôm nay.
- Rèn kỹ năng xếp hàng khi nhận cơm và mời cô mời các bạn khi ăn cơm.
- Trẻ biết tự vệ sinh cá nhân trước và sau khi ăn 
- Trẻ có ý thức trong ăn uống như không nói chuyện khi ăn, không đùa giỡn.
- Trẻ biết vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn, biết giúp cố sắp xếp giường, gối để ngủ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Cho trẻ hát các bài về Trung thu.
- Xem các hoạt động vui đón trung thu.
- Thực hiện vở làm quen chữ cái (chữ ơ).
- Rèn nhận biết ký hiệu của trẻ, xếp dép lên kệ đúng nơi.
- Rèn trẻ xếp đồ dùng cá nhân.
- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc.
-  Rèn trẻ kỹ năng phân vai chơi, biết hành động phù hợp với vai chơi và đối thoại với nhau trong lúc chơi.
- Nêu gương cuối tuần.

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Dọn dẹp đồ chơi.
- Nhắc nhở trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân trước khi về.
- Vệ sinh quần áo, tóc tai gọn gàng trước khi trả trẻ.
- Trao đổi với phụ huynh những biểu hiện của trẻ trong ngày.
- Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ (ông bà) khi đi học về.













KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ VÀ CÁC BẠN
Thời gian thực hiện: 23/09/2024 đến ngày 27/09/2024
Độ tuổi: 4-5 tuổi
	Thời gian/ hoạt động
	
Thứ hai
	
Thứ ba
	
Thứ tư
	
Thứ năm
	
Thứ sáu

	Đón trẻ, chơi
	- Trò chuyện về ngày chủ nhật của trẻ ở nhà
- Cô và trẻ trò chuyện về ngày tết trung thu.
- Cô cho trẻ nghe bài hát: Chiếc đèn ông sao
- Cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp học
- Cho trẻ xem video về các hoạt động trong ngày Tết trung thu
- Điểm danh
* Thể dục sáng   
- Hô hấp: Thổi bóng bay
- Tay vai: Hai tay dang ngang giơ lên cao. 
- Chân: Chân hai tay giơ cao ra trước mặt, khụy gối 
- Bụng-lườn: 2 tay chống, quay người sang bên trái sau đó đổi bên. 
- Bật: Hai tay chống hông nhảy bật tại chỗ

	Thể dục buổi sáng
	- Tập thể dục theo nhạc: 
- Hô hấp: Thổi bóng bay (2 lần 4 nhịp)
[bookmark: _Hlk177947862]- Tay vai: Hai tay đưa ra phía trước-sau và vỗ vào nhau (2 lần 4 nhịp)
- Bụng – lườn: Đứng cúi người về trước (2 lần 4 nhịp)
* Chân:  Đứng nhún chân, khụy gối (2 lần 4 nhịp)
- Bật: Bật tại chỗ (2 lần 4 nhịp)

	Học
	KPKH
Trò chuyện về cô và các bạn
	ÂM NHẠC
Dạy hát “Cô giáo em”
	LQVH
Thơ “Tình bạn”
	THỂ DỤC Bật liên tục về phía trước

	LQVT
So sánh dài hơn – ngắn hơn

	Chơi và hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: 
+ Gia đình, cô giáo.
+ Cửa hàng bán đồ dùng học tập, quần áo học sinh.
- Góc xây dựng: 
+ Xây dựng lớp học mầm non.
- Góc nghệ thuật: 
+ Trẻ hát múa các bài hát theo chủ đề. 
- Góc học tập: 
+ Chơi với các con số
- Góc thiên nhiên: 
+ Trẻ tưới nước, chăm sóc cây xanh  

	Chơi ngoài trời
	- Cho trẻ trò chuyện về trường mầm non, về cô giáo, về các bạn.
- Cho trẻ nghe các bài hát về chủ đề.
- Cho trẻ thực hiện lại vận động “Bật liên tục về phái trước”
- Trẻ cùng cô trang trí lớp, cất dọn đồ dùng học tập đúng nơi quy định.
- TCVĐ: Kéo co
- TCDG: Bịt mắt bắt dê.
- Trẻ chơi tự do với những đồ chơi ngoài trời dưới sân.

	Ăn, ngủ
	- Trẻ biết giúp cô chuẩn bị bàn ăn.
- Cô giới thiệu món ăn hôm nay.
- Trẻ biết xếp hàng khi nhận cơm và mời cô mời các bạn khi ăn cơm.
- Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt dưới vòi nước chảy trước và khi ăn cơm.
- Rèn kỹ năng xúc cơm ăn không rơi vãi ra ngoài, không nói chuyện khi ăn 
- Trẻ biết vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn, biết giúp cố sắp xếp giường, gối để ngủ.

	Chơi và hoạt động theo ý thích
	- Cho trẻ hát các bài về trường mầm non.
- Xem các hoạt động ở lớp học mầm non.
- Thực hiện vẽ và tô màu đồ dùng đồ chơi.
- Rèn nhận biết ký hiệu của trẻ, xếp dép lên kệ đúng nơi.
- Rèn trẻ xếp đồ dùng cá nhân, để đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định
- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc
- Nêu gương cuối tuần.

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Dọn dẹp đồ chơi.
- Nhắc nhở trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân trước khi về.
- Vệ sinh quần áo, tóc tai gọn gàng trước khi trả trẻ.
- Trao đổi với phụ huynh những biểu hiện của trẻ trong ngày.
- Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ (ông bà) khi đi học về.











